	CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	CÔNG AN XÃ AN NỘI
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




DANH SÁCH 
THỐNG KÊ CÁC ĐỐI TƯỢNG TRONG DIỆN QUẢN LÝ

	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Số CCCD
	HKTT
	Đối tượng trong diện quản lý
	ĐT địa bàn xã đến VPPL tại địa bàn khác
	ĐT địa bàn khác đến VPPL tại địa bàn xã
	Hệ loại đối tượng

	
	
	
	
	
	Pháp luật
	Nghiệp vụ
	ĐT bị khởi tố
	ĐT bị tạm giữ, tạm giam
	THA
PT
	Đối tượng khác
	
	
	

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trần Văn Tài
	1993
	
	035093010851
	Thôn 5
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Cù Văn Trưởng
	1991
	
	035091012771
	Thôn 2
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Trần Văn Toán
	1982
	
	035082006543
	Thôn 1
	
	
	
	
	
	CNBB
	
	
	

	4
	Trần Văn Sáng
	2002
	
	035202002034
	Thôn 3
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Cù Văn Đức
	1979
	
	035079001857
	Thôn 2
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Công Điển
	1992
	
	035092000699
	Thôn 4
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Văn Đạo
	1976
	
	035076008191
	Thôn 2
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Trịnh Quốc Huy
	1992
	
	035092002812
	Thôn 1
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Nguyễn Văn Hiệp
	1984
	
	035084010129
	Thôn 3
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Cù Xuân Phượng
	1989
	
	035089003595
	Thôn 2
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Lê Trung Nhật
	1993
	
	035093000744
	Thôn 4
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Cù Thị Phương Nghĩa
	1978
	
	035178009027
	Thôn 2
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Trịnh Hùng Anh
	1987
	
	035087003592
	Thôn 1
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Trịnh Văn Mạnh
	1985
	
	035085011780
	Thôn 1
	
	
	
	
	
	CNBB
	
	
	

	15
	Cù Văn Công
	1979
	
	035079001468
	Thôn 2
	
	
	X
	
	
	
	TP Nam Định 
	
	

	16
	Trần Văn Chi
	1982
	
	035082011691
	Thôn 1
	
	
	
	23/11/2022
	
	
	
	
	

	17
	Trần Văn Quyết
	1987
	
	035087004988
	Thôn 1
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Trần Văn Hà
	1995
	
	035095001710
	Thôn 5
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Lã Văn Huy
	1985
	
	035085002723
	Thôn 1
	
	
	
	10/8/2023
	
	
	
	
	

	20
	Trần Văn Quang
	1966
	
	035066001969
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Nguyễn Tuấn Huỳnh
	1991
	
	035091000892
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Lã Văn Duẩn
	1973
	
	035073002405
	Thôn 1
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Trịnh Quốc Huy
	1992
	
	035092002812
	Thôn 1
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Lê Văn Điển
	1994
	
	035094001413
	Thôn 1
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Trần Văn Hoan
	1980
	
	035080001140
	Thôn 1
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Cù Huy Việt
	1994
	
	035094001495
	Thôn 2
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Lã Văn Huệ
	1958
	
	035058001202
	Thôn 1
	
	
	
	10/8/2023
	
	
	
	
	

	28
	Trịnh Văn Điển
	1986
	
	035086003560
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Trần Quang Huy
	1982
	
	035082009472
	Thôn 5
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	30
	Trịnh Văn Dũng
	1976
	
	035076008821
	Thôn 5
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Đỗ Văn Điệp
	1986
	
	035086002882
	Thôn 2
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Trần Văn Thường
	1992
	
	035092000560
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Trinh Văn Hà
	1991
	
	035091009775
	Thôn 1
	X
	
	
	
	
	
	Kỳ Phong, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
	
	

	34
	Nguyễn Văn Thân
	1992
	
	035092014056
	Thôn 2
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Nguyễn Đức Nhuận
	1979
	
	035079003239
	Thôn 1
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Phan Văn Nghị
	1976
	
	035076003017
	Thôn 1
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Trinh Văn Minh
	1991
	
	035091007014
	Thôn 1
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Trịnh Văn Bạn
	1985
	
	035085004212
	Thôn 1 
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Trịnh Văn Anh
	1979
	
	035079009965
	Thôn 1 
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Trần Duy Vương
	1997
	
	035097004902
	Thôn 4
	
	
	
	01/11/2022
	
	
	
	
	

	41
	Trần Văn Doanh
	2003
	
	035203004825
	Thôn 5
	
	
	
	10/01/2023
	
	
	Duy Tiên
	
	

	42
	Phan Thành Đạt
	1996
	
	035096007846
	Thôn 1
	
	
	
	31/7/2023
	
	
	
	
	

	43
	Nguyễn Huy Hoàng
	1991
	
	035091001960
	Thôn 4
	
	
	
	
	
	Truy nã
	Nam Định
	
	

	44
	Phạm Văn Hải
	1997
	
	
	Thôn 4
	
	
	
	10/01/2023
	
	
	Nam Định
	
	

	45
	Trần Ngọc Hồi
	2002
	
	035202001677
	Thôn 4
	
	
	
	03/7/2023
	
	
	Nam Định
	
	

	46
	Trần Văn Hoàng
	1999
	
	035099008921
	Thôn 4
	
	
	
	03/7/2023
	
	
	Nam Định
	
	

	47
	Trịnh Văn Tiến
	1996
	
	035096001051
	Thôn 1
	
	
	
	01/3/2023
	
	
	Xã Trung Lương
	
	

	48
	Cù Văn Ánh
	1984
	
	035084004303
	Thôn 2
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	49
	Nguyễn Văn Phúc
	1993
	
	035093003625
	
	
	
	
	20/6/2023
	
	
	
	
	

	50
	Trần Xuân Trường
	2006
	
	035206004780
	Thôn 3
	
	
	
	22/02/2023
	
	
	Duy Tiên
	
	

	51
	Cù Gia Bảo
	1999
	
	035099008945
	Thôn 2
	
	
	
	08/4/2023
	
	
	Duy Tiên
	
	

	52
	Lê Văn Điển
	1994
	
	035094001413
	
	
	
	
	16/12/2022
	
	
	
	
	

	53
	Lã Văn Phương
	1997
	
	035097001706
	Thôn 1
	
	
	
	25/11/2022
	
	
	Lý Nhân
	
	

	54
	Trần Xuân Trường
	1993
	
	035093001804
	Thôn 5
	
	
	
	25/11/2022
	
	
	Lý Nhân
	
	

	55
	Trần Văn Thường
	1992
	
	035092000560
	Thôn 1
	
	
	
	13/9/2023
	
	
	Hoàn Kiếm
	
	

	56
	Nguyễn Phúc An
	1986
	
	
	Thôn 3 Thượng Vỹ, Lý Nhân
	
	
	
	
	
	
	
	Thôn 2, An Nội ngày 16/10/2023
	

	57
	Nguyễn Đức Đại
	1998
	
	
	Thôn 1 Mai Xá, TT Vĩnh Trụ, Lý Nhân
	
	
	
	
	
	
	
	Thôn 2, An Nội ngày 06/9/2023
	

	58
	Đỗ Văn Công
	1988
	
	
	Thôn Nhân Hòa, Đồn Xá, Bình Lục
	
	
	
	
	
	
	
	Thôn 2, An Nội ngày 15/8/2023
	

	59
	Nguyễn Tuấn Anh
	1977
	
	
	Thôn 2, Nhân Khang, Lý Nhân
	
	
	
	
	
	
	
	Thôn 2, An Nội ngày 28/7/2023
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



